
STT SBD Mã sinh viên Họ Tên Năm sinh

Nghe 

(thang 

điểm 20)

Nói 

(thang 

điểm 25)

Đọc

(thang 

điểm 30)

Viết

(thang 

điểm 25)

Tổng Ghi chú

1 TA0393 1781410102 Phạm Trung Tuấn Anh 9/2/1999 14.0 18.0 10.0 14.0 56.0

2 TA0394 1681510001 Lê Anh 14/8/1998 10.5 21.5 21.0 20.0 73.0

3 TA0395 1781410110 Lê Hải Hà 12/2/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 TA0396 1681420017 Đào Xuân Hòa 12/4/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 TA0397 1681410016 Lê Khắc Huy 18/2/1998 17.5 15.0 23.5 19.0 75.0

6 TA0402 1781410133 Đỗ Văn Trung 30/10/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 TA0403 1781410136 Nguyễn Đức Tuấn 4/8/1999 12.0 19.0 21.0 9.0 61.0

8 TA0404 1781710114 Nguyễn Thị Phương Linh 10/12/1999 9.5 18.0 23.0 19.0 69.5

9 TA0405 1681510015 Lại Quang Mạnh 11/7/1998 10.5 22.0 23.5 20.0 76.0

10 TA0406 1781710101 Bạch Phương Anh 16/4/1999 6.5 15.0 10.0 13.0 44.5

11 TA0408 1781420226 Trần Văn Trường 3/8/1999 10.0 16.0 18.5 6.0 50.5

12 TA0409 1781710115 Tống Mỹ Linh 10/4/1999 8.0 15.0 0.0 9.0 32.0

13 TA0410 1581210121 Nguyễn Quang Huy 23/9/1997 18.5 18.5 29.0 17.0 83.0

14 TA0378 Nguyễn Tấn Phát 14/10/1997 18.5 18.5 26.0 3.0 66.0

15 TA0418 Phùng Thế Anh 19/06/1996 17.5 19.0 27.5 11.0 75.0
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